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I.TRẮC NGHIỆM CÓ NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ( 3,0 ĐIỂM)

Câu 1a. Trong thế kỉ X, văn minh Đại Việt

A. bước đầu được định hình.                                   B. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

C. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.          D. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.

Câu 1b. Từ thế kỉ XI - XV, văn minh Đại Việt

A. bước đầu được định hình.                                   B. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

C. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.          D. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.
Câu 2a. Công trình kiến trúc nào dưới đây được coi là minh chứng cho sự phát triển rực rỡ của văn minh Đại Việt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục?

A. Hoàng thành Thăng Long.                                  B. Thánh địa Mỹ Sơn.

C. Thành Cổ Loa.                                                    D. Thành nhà Hồ.
Câu 2b. Trung tâm chính trị - văn hóa và đô thị lớn nhất Đại Việt trong các thế kỷ X-XV là

A. Phố Hiến.                  B. Thanh Hà.                   C. Thăng Long.               D. Hội An.

Câu 3a. Bộ luật nào dưới đây được ban hành dưới thời Nguyễn?

A. Hình thư.                  B. Hình luật.            
 C. Luật Hồng Đức.           D. Luật Gia Long.

Câu 3b. Bộ luật nào sau đây được xem là bộ luật tiến bộ nhất thời kì phong kiến Việt Nam?

A. Luật Gia Long.         B. Luật Hồng Đức.          C. Hình luật.              D. Hình thư.

Câu 4a. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhà nước phong kiến Đại Việt đã ban hành chính sách nào sau đây?

A. Bế quan tỏa cảng.         



B. Ngụ binh ư nông.        

C. Độc tôn Nho giáo.        



D. Dựng bia tiến sĩ.

Câu 4b. “Lễ Tịch điền” được các vua thời Tiền Lê và Lý tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích

A. sản xuất nông nghiệp.               


B. sản xuất thủ công nghiệp.

C. bảo vệ, tôn tạo đê điều.             


D. sự phát triển của giáo dục.
Câu 5a. Một trong những tác phẩm văn học chữ Hán tiêu biểu của Trần Quốc Tuấn là

A. Chiếu dời đô.         




B. Hịch tướng sĩ.          

C. Bình Ngô Đại Cáo.        



D. Tụng giá hoàn kinh sư.

Câu 5b. Một trong những tác phẩm văn học chữ Nôm tiêu biểu của Nguyễn Du là

A. Lục Vân Tiên.         B. Truyện Kiều.       C. Quốc âm thi tập.         D. Chinh phụ ngâm.

Câu 6a. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của văn minh Đại Việt?

A. Thể hiện sức sáng tạo, sự lao động bền bỉ của các thế hệ người Việt.

B. Tạo nên sức mạnh dân tộc trọng các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

C. Góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy thành tựu của văn minh Việt cổ.

D. Có sức lan tỏa và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của văn minh Trung Hoa.

Câu 6b. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt?

A. Khẳng định tinh thần quật khởi và sức lao động sáng tạo bền bỉ của nhân dân.

B. Chứng tỏ nền văn hóa du nhập hoàn toàn chi phối nền văn hóa truyền thống.

C. Chứng minh sự phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực trong các thời kì lịch sử.

D. Tạo nên sức mạnh dân tộc trong những cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc.
Câu 7a. Các dân tộc Kinh, Mường, Thổ, Chứt thuộc nhóm ngôn ngữ nào dưới đây?

A. Việt - Mường.         B. Môn - Khơme.          C. Mông, Dao.         D. Tày - Thái.

Câu 7b. Các dân tộc Khơme, Ba Na, Xơ Đăng,… thuộc nhóm ngôn ngữ nào dưới đây?

A. Việt - Mường.         B. Môn - Khơme.          C. Mông, Dao.          D. Tày - Thái.

Câu 8a. Đồ ăn, thức uống cơ bản của người Kinh ở miền Bắc Việt Nam là

A. cơm tẻ, nước chè.        



B. mèn mén, rượu cần.       

C. cơm nếp, nước vối.       



D. xôi, ngô, rượu đoác.

Câu 8b. Nguồn lương thực chính của các dân tộc ở Việt Nam là

A. thịt, cá.                 B. rau, củ.          
    
C. cá, rau.                          D. lúa, ngô.

Câu 9a. Chợ trên sông là hình thức họp chợ tồn tại chủ yếu ở khu vực

A. Bắc Bộ.              B. Nam Bộ.                     C. Tây Nguyên.            
 D. Trung Bộ.

Câu 9b. Các dân tộc ở vùng cao như Mông, Dao, Tày, Nùng chủ yếu trao đổi, buôn bán sản phẩm thông qua

A. chợ nổi.            B. chợ trên sông.           C. chợ phiên.              
D. siêu thị.

Câu 10a. Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của dân tộc Kinh?

A. Trồng lúa trên ruộng bậc thang.       B. Phát triển nuôi trồng thủy - hải sản.

C. Thường xuyên đắp đê ngăn lũ lụt.                        D. Trồng lúa và cây lương thực khác.

Câu 10b. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của các nghề thủ công đối với đời sống kinh tế - xã hội của người Kinh?

A. Đáp ứng nhu cầu của người dân.          
         B. Tạo ra nguồn hàng hóa xuất khẩu.

C. Đem lại việc làm cho người dân.          
         D. Là động lực chính phát triển kinh tế.
Câu 11a. Hiện nay, dân tộc nào sau đây ở Việt Nam chiếm hơn 85% tổng dân số cả nước?

A. Mường.                B. Nùng.             

  C. Dao.               
 D. Kinh.

Câu 11b:.Dân tộc nào sau đây không phải là dân tộc thiểu số ở Việt Nam?

A. Si La.              
B. La Ha.             

 C. Kinh.              
 D. Cơ Ho.

Câu 12a,b. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm về đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam?

A. Có tính thống nhất trong đa dạng.                   B. Không tiếp thu yếu tố bên ngoài.

C. Không có sự giao thoa giữa các tộc người.     D. Đều lấy Phật giáo là tôn giáo chủ đạo.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (4,0 ĐIỂM):

Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng ( Đ) hoặc sai (S)

Câu 1a. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Văn học chữ Hán phát triển mạnh, đạt nhiều thành tựu rực rỡ với nhiều tác phẩm tiêu biểu: Chiếu dời đô (Lý Thái Tổ), Nam quốc sơn hà (khuyết danh), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi),... Nội dung chủ yếu thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. 

                                                                  (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 75)

a) Nam quốc sơn hà là tác phẩm thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

b) Chiếu dời đô là tác phẩm văn học chữ Hán ra đời vào thế kỉ XIII.

c) Bình Ngô đại cáo là tài liệu có giá trị lớn về lịch sử, văn học và tư tưởng.

d) Hịch tướng sĩ là tác phẩm thể hiện rõ tư tưởng quân sự phụ tử chi binh.
Câu 1b. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Nhà nước  thực hiện nhiều chính sách quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp: đắp đê, tổ chức khai hoang, ban hành phép “quân điền”. thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”, miễn giảm thuế, nghiêm cấm giết trâu bò,…Trong triều đình cũng hình thành những chức quan quản lí, giám sát như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ, và để  khuyến khích sản xuất nông nghiệp các hoàng đế thường thực hiện nghi lễ Tịch điền vào mùa xuân. Những chính sách của nhà nước đã góp phần tạo điều kiện cho nông dân có ruộng đất canh tác.                                                                  
                                                                         (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 71)

a) Chính sách quân điền là lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.
b) Nghi lễ Tịch điền sớm nhất do vua Lê Hoàn thực hiện tại Núi Đọi (Duy Tiên, Hà Nam) năm 987.

c) Những chính sách của nhà nước góp phần tách thủ công nghiệp ra khỏi ngành nông nghiệp.
d) Hà đê sứ là chức quan do nhà Trần lập ra để quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều.
Câu 2a, b. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Những người đỗ tiến sĩ trở lên được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, gọi là Bia Tiến sĩ.

                                                                     (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 75)

a) Được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám là niềm vinh dự đối với sĩ tử khi đỗ đạt.

b) Lệ xướng danh và khắc tên các tiến sĩ vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám có từ thời Lý.

c) Bia tiến sĩ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu thế giới.

d) Thời Lý,  Văn Miếu là nơi thờ Khổng tử và các bậc hiền tài của Nho giáo.

Câu 3a. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Sinh sống ở vùng địa hình cao, dốc, làm ruộng bậc thang là cách thích ứng với tự nhiên của các dân tộc thiểu số ở một số tỉnh miền núi phía bắc. Trên vùng núi cao ở Sa Pa (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì (Hà Giang), các dân tộc Nùng, Dao, Mông, La Chí,…đã tạo nên những cánh đồng ruộng bậc thang rộng hàng nghìn héc – ta, được ví như “bức tranh phong cảnh khổng lồ” hay “những mặt thang nối mặt đất với bầu trời”.

                                                                     (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 82)

a) Ruộng bậc thang xuất hiện phổ biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc, chủ yếu trồng các loại cây lương thực như ngô, khoai, sắn.

b) Ruộng bậc thang là hình thức canh tác độc đáo của dân tộc Kinh và một số dân tộc thiểu số ở khu vực phía Bắc nước ta.

c) Ruộng bậc thang chỉ xuất hiện ở các vùng có địa hình cao, dốc chứ không xuất hiện ở khu vực đồng bằng.

d) Việc phát triển ruộng bậc thang ở các tỉnh miền núi phía bắc vừa phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, vừa phục vụ cho hoạt động du lịch.

Câu 3b. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Cồng chiêng là loại nhạc khí bằng hợp kim đồng, được sử dụng trong các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, tết,...Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh là kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chủ nhân của  Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là các dân tộc sinh sống ở khu vực Tây Nguyên: Ba Na, Xơ Đăng, Mnông, Cơ Ho, Ê Đê,...”

                                                                      (SGK Lịch sử 10, sách Cánh diều, trang 89)

a) Đoạn trích trên cung cấp thông tin về Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. 

b) Đoạn trích trên khẳng định Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa vật thể. 

c) Đoạn trích trên cho biết không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được sử dụng trong sinh hoạt lễ hội. 

d) Chủ nhân của không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là các dân tộc sinh sống  ở khu vực Tây Nguyên. 

Câu 4a,b. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng trong tính thống nhất của nền văn hoá Việt Nam. Bản sắc văn hoá của các dân tộc được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc, điều đó đã tạo nên những sắc thái văn hoá riêng của từng dân tộc. Sự thống nhất trong đa dạng là đặc điểm của nền văn hoá cộng đồng các dân tộc ở nước ta.

                                                               (Trích Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trang 12)

a) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam phong phú, đa dạng.
b) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc nước ta không có bản sắc văn hóa đặc trưng của từng dân tộc.

c) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam không có sự thống nhất.
d) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng.
III. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM):

Câu 1. (2,0 điểm)

Kể tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt được lưu giữ, bảo tồn đến ngày nay. Nêu khái quát giá trị thực tiễn của các công trình kiến trúc đó.
Câu 2. (1,0 điểm)

Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 8 đến 10 dòng) giới thiệu về một lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam mà em yêu thích.

----- HẾT -----
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PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trong thế kỉ X, văn minh Đại Việt

A. bước đầu được định hình.                               B. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

C. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.      D. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.

Câu 2. Công trình kiến trúc nào dưới đây được coi là minh chứng cho sự phát triển rực rỡ của văn minh Đại Việt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục?

A. Hoàng thành Thăng Long.                                  B. Thánh địa Mỹ Sơn.

C. Thành Cổ Loa.                                                    D. Thành nhà Hồ.
Câu 3. Bộ luật nào dưới đây được ban hành dưới thời Nguyễn?

A. Hình thư.             B. Hình luật.           C. Luật Hồng Đức.           D. Luật Gia Long.

Câu 4. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhà nước phong kiến Đại Việt đã ban hành chính sách nào sau đây?

A. Bế quan tỏa cảng.         



B. Ngụ binh ư nông.        

C. Độc tôn Nho giáo.        



D. Dựng bia tiến sĩ.

Câu 5. Một trong những tác phẩm văn học chữ Hán tiêu biểu của Trần Quốc Tuấn là

A. Chiếu dời đô.         




B. Hịch tướng sĩ.          

C. Bình Ngô Đại Cáo.        



D. Tụng giá hoàn kinh sư.

Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của văn minh Đại Việt?

A. Thể hiện sức sáng tạo, sự lao động bền bỉ của các thế hệ người Việt.

B. Tạo nên sức mạnh dân tộc trọng các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

C. Góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy thành tựu của văn minh Việt cổ.

D. Có sức lan tỏa và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của văn minh Trung Hoa.

Câu 7. Các dân tộc Kinh, Mường, Thổ, Chứt thuộc nhóm ngôn ngữ nào dưới đây?

A. Việt - Mường.         B. Môn - Khơme.          C. Mông, Dao.             D. Tày - Thái.

Câu 8. Đồ ăn, thức uống cơ bản của người Kinh ở miền Bắc Việt Nam là

A. cơm tẻ, nước chè.        



B. mèn mén, rượu cần.       

C. cơm nếp, nước vối.       



D. xôi, ngô, rượu đoác.

Câu 9. Chợ trên sông là hình thức họp chợ tồn tại chủ yếu ở khu vực

A. Bắc Bộ.                  B. Nam Bộ.                     C. Tây Nguyên.            D. Trung Bộ

Câu 10. Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của dân tộc Kinh?

          A. Trồng lúa trên ruộng bậc thang.                         B. Phát triển nuôi trồng thủy - hải sản.

          C. Thường xuyên đắp đê ngăn lũ lụt.                      D. Trồng lúa và cây lương thực khác.

Câu 11. Hiện nay, dân tộc nào sau đây ở Việt Nam chiếm hơn 85% tổng dân số cả nước?

A. Mường.                  B. Nùng.                          C. Dao.               
  D. Kinh.

Câu 12. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm về đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam?

A. Có tính thống nhất trong đa dạng.                   

B. Không tiếp thu yếu tố bên ngoài.

C. Không có sự giao thoa giữa các tộc người.     

D. Đều lấy Phật giáo là tôn giáo chủ đạo.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng - sai (4,0 điểm)

 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Văn học chữ Hán phát triển mạnh, đạt nhiều thành tựu rực rỡ với nhiều tác phẩm tiêu biểu: Chiếu dời đô (Lý Thái Tổ), Nam quốc sơn hà (khuyết danh), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi),... Nội dung chủ yếu thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. 
                                                                  (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 75)

a) Nam quốc sơn hà là tác phẩm thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.
b) Chiếu dời đô là tác phẩm văn học chữ Hán ra đời vào thế kỉ XIII.

c) Bình Ngô đại cáo là tài liệu có giá trị lớn về lịch sử, văn học và tư tưởng.

d) Hịch tướng sĩ là tác phẩm thể hiện rõ tư tưởng quân sự phụ tử chi binh.

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Những người đỗ tiến sĩ trở lên được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, gọi là Bia Tiến sĩ.

                                                                     (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 75)

a) Được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám là niềm vinh dự đối với sĩ tử khi đỗ đạt.

b) Lệ xướng danh và khắc tên các tiến sĩ vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám có từ thời Lý.

c) Bia tiến sĩ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu thế giới.

d) Thời Lý,  Văn Miếu là nơi thờ Khổng tử và các bậc hiền tài của Nho giáo.

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Sinh sống ở vùng địa hình cao, dốc, làm ruộng bậc thang là cách thích ứng với tự nhiên của các dân tộc thiểu số ở một số tỉnh miền núi phía bắc. Trên vùng núi cao ở Sa Pa (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì (Hà Giang), các dân tộc Nùng, Dao, Mông, La Chí,…đã tạo nên những cánh đồng ruộng bậc thang rộng hàng nghìn héc – ta, được ví như “bức tranh phong cảnh khổng lồ” hay “những mặt thang nối mặt đất với bầu trời”.

                                                                     (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 82)

a) Ruộng bậc thang xuất hiện phổ biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc, chủ yếu trồng các loại cây lương thực như ngô, khoai, sắn.

b) Ruộng bậc thang là hình thức canh tác độc đáo của dân tộc Kinh và một số dân tộc thiểu số ở khu vực phía Bắc nước ta.

c) Ruộng bậc thang chỉ xuất hiện ở các vùng có địa hình cao, dốc chứ không xuất hiện ở khu vực đồng bằng.

d) Việc phát triển ruộng bậc thang ở các tỉnh miền núi phía bắc vừa phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, vừa phục vụ cho hoạt động du lịch.

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng trong tính thống nhất của nền văn hoá Việt Nam. Bản sắc văn hoá của các dân tộc được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc, điều đó đã tạo nên những sắc thái văn hoá riêng của từng dân tộc. Sự thống nhất trong đa dạng là đặc điểm của nền văn hoá cộng đồng các dân tộc ở nước ta.

                                                            (Trích Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trang 12)

a) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam phong phú, đa dạng.

b) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc nước ta không có bản sắc văn hóa đặc trưng của từng dân tộc.

c) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam không có sự thống nhất.
d) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng.
PHẦN III. Tự luận: (3,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

     Kể tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt được lưu giữ, bảo tồn đến ngày nay. Nêu khái quát giá trị thực tiễn của các công trình kiến trúc đó.
Câu 2. (1,0 điểm)

    Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 8 đến 10 dòng) giới thiệu về một lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam mà em yêu thích.

----- HẾT ----


MÃ ĐỀ 602                                

	

	
	


 PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Từ thế kỉ XI - XV, văn minh Đại Việt

A. bước đầu được định hình.                               B. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

C. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.      D. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.

Câu 2. Trung tâm chính trị - văn hóa và đô thị lớn nhất Đại Việt trong các thế kỷ X-XV là

A. Phố Hiến.                  B. Thanh Hà.                   C. Thăng Long.               D. Hội An.

Câu 3. Bộ luật nào sau đây được xem là bộ luật tiến bộ nhất thời kì phong kiến Việt Nam?

A. Luật Gia Long.         B. Luật Hồng Đức.          C. Hình luật.                  D. Hình thư.

Câu 4. “Lễ Tịch điền” được các vua thời Tiền Lê và Lý tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích

A. sản xuất nông nghiệp.               


B. sản xuất thủ công nghiệp.

C. bảo vệ, tôn tạo đê điều.             


D. sự phát triển của giáo dục.
Câu 5. Một trong những tác phẩm văn học chữ Nôm tiêu biểu của Nguyễn Du là

A. Lục Vân Tiên.       B. Truyện Kiều.      C. Quốc âm thi tập.         D. Chinh phụ ngâm.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt?

A. Khẳng định tinh thần quật khởi và sức lao động sáng tạo bền bỉ của nhân dân.

B. Chứng tỏ nền văn hóa du nhập hoàn toàn chi phối nền văn hóa truyền thống.

C. Chứng minh sự phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực trong các thời kì lịch sử.

D. Tạo nên sức mạnh dân tộc trong những cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc.
Câu 7. Các dân tộc Khơme, Ba Na, Xơ Đăng,… thuộc nhóm ngôn ngữ nào dưới đây?

A. Việt - Mường.             B. Môn - Khơme.           C. Mông, Dao.          D. Tày - Thái.

Câu 8. Nguồn lương thực chính của các dân tộc ở Việt Nam là

A. thịt, cá.                         B. rau, củ.          
          C. cá, rau.                 D. lúa, ngô.

Câu 9. Các dân tộc ở vùng cao như Mông, Dao, Tày, Nùng chủ yếu trao đổi, buôn bán sản phẩm thông qua

A. chợ nổi.                       B. chợ trên sông.             C. chợ phiên.            D. siêu th
Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của các nghề thủ công đối với đời sống kinh tế - xã hội của người Kinh?

A. Đáp ứng nhu cầu của người dân.          
      B. Tạo ra nguồn hàng hóa xuất khẩu.

C. Đem lại việc làm cho người dân.          
      D. Là động lực chính phát triển kinh tế.
Câu 11. Dân tộc nào sau đây không phải là dân tộc thiểu số ở Việt Nam?

A. Si La.              
        B. La Ha.                         C. Kinh.              
    D. Cơ Ho.

Câu 12. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm về đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam?

A. Có tính thống nhất trong đa dạng.                   

B. Không tiếp thu yếu tố bên ngoài.

C. Không có sự giao thoa giữa các tộc người.     

D. Đều lấy Phật giáo là tôn giáo chủ đạo.
 PHẦN II. Trắc nghiệm đúng - sai (4,0 điểm)

 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Nhà nước  thực hiện nhiều chính sách quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp: đắp đê, tổ chức khai hoang, ban hành phép “quân điền”. thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”, miễn giảm thuế, nghiêm cấm giết trâu bò,…Trong triều đình cũng hình thành những chức quan quản lí, giám sát như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ, và để  khuyến khích sản xuất nông nghiệp các hoàng đế thường thực hiện nghi lễ Tịch điền vào mùa xuân. Những chính sách của nhà nước đã góp phần tạo điều kiện cho nông dân có ruộng đất canh tác.                                                                  

                                                                       (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 71)

a) Chính sách quân điền là lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

b) Nghi lễ Tịch điền sớm nhất do vua Lê Hoàn thực hiện tại Núi Đọi (Duy Tiên, Hà Nam) năm 987.

c) Những chính sách của nhà nước góp phần tách thủ công nghiệp ra khỏi ngành nông nghiệp.

d) Hà đê sứ là chức quan do nhà Trần lập ra để quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều.

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Những người đỗ tiến sĩ trở lên được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, gọi là Bia Tiến sĩ.

                                                                     (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 75)

a) Được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám là niềm vinh dự đối với sĩ tử khi đỗ đạt.

b) Lệ xướng danh và khắc tên các tiến sĩ vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám có từ thời Lý.

c) Bia tiến sĩ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu thế giới.

d) Thời Lý,  Văn Miếu là nơi thờ Khổng tử và các bậc hiền tài của Nho giáo.

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Cồng chiêng là loại nhạc khí bằng hợp kim đồng, được sử dụng trong các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, tết,...Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh là kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chủ nhân của  Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là các dân tộc sinh sống ở khu vực Tây Nguyên: Ba Na, Xơ Đăng, Mnông, Cơ Ho, Ê Đê,...”

                                                                     (SGK Lịch sử 10, sách Cánh diều, trang 89)

a) Đoạn trích trên cung cấp thông tin về Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. 

b) Đoạn trích trên khẳng định Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa vật thể. 

c) Đoạn trích trên cho biết không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được sử dụng trong sinh hoạt lễ hội. 

d) Chủ nhân của không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là các dân tộc sinh sống  ở khu vực Tây Nguyên. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng trong tính thống nhất của nền văn hoá Việt Nam. Bản sắc văn hoá của các dân tộc được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc, điều đó đã tạo nên những sắc thái văn hoá riêng của từng dân tộc. Sự thống nhất trong đa dạng là đặc điểm của nền văn hoá cộng đồng các dân tộc ở nước ta.

                                                           (Trích Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trang 12)

a) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam phong phú, đa dạng.

b) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc nước ta không có bản sắc văn hóa đặc trưng của từng dân tộc.

c) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam không có sự thống nhất.
d) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng.
PHẦN III. Tự luận: (3,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

     Kể tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt được lưu giữ, bảo tồn đến ngày nay. Nêu khái quát giá trị thực tiễn của các công trình kiến trúc đó.
Câu 2. (1,0 điểm)

    Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 8 đến 10 dòng) giới thiệu về một lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam mà em yêu thích.

----- HẾT -----
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PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của dân tộc Kinh?

           A. Trồng lúa trên ruộng bậc thang.                        B. Phát triển nuôi trồng thủy - hải sản.

           C. Thường xuyên đắp đê ngăn lũ lụt.                     D. Trồng lúa và cây lương thực khác.

Câu 2. Hiện nay, dân tộc nào sau đây ở Việt Nam chiếm hơn 85% tổng dân số cả nước?

A. Mường.                    B. Nùng.                    C. Dao.               
        D. Kinh.

Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm về đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam?

A. Có tính thống nhất trong đa dạng.                   

B. Không tiếp thu yếu tố bên ngoài.

C. Không có sự giao thoa giữa các tộc người.     

D. Đều lấy Phật giáo là tôn giáo chủ đạo.
Câu 4. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhà nước phong kiến Đại Việt đã ban hành chính sách nào sau đây?

A. Bế quan tỏa cảng.         



B. Ngụ binh ư nông.        

C. Độc tôn Nho giáo.        



D. Dựng bia tiến sĩ.

Câu 5. Một trong những tác phẩm văn học chữ Hán tiêu biểu của Trần Quốc Tuấn là

A. Chiếu dời đô.         




B. Hịch tướng sĩ.          

C. Bình Ngô Đại Cáo.        



D. Tụng giá hoàn kinh sư.

Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của văn minh Đại Việt?

A. Thể hiện sức sáng tạo, sự lao động bền bỉ của các thế hệ người Việt.

B. Tạo nên sức mạnh dân tộc trọng các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

C. Góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy thành tựu của văn minh Việt cổ.

D. Có sức lan tỏa và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của văn minh Trung Hoa.

Câu 7. Trong thế kỉ X, văn minh Đại Việt

A. bước đầu được định hình.                                 B. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

C. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.        D. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.

Câu 8. Công trình kiến trúc nào dưới đây được coi là minh chứng cho sự phát triển rực rỡ của văn minh Đại Việt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục?

A. Hoàng thành Thăng Long.                                      B. Thánh địa Mỹ Sơn.

C. Thành Cổ Loa.                                                        D. Thành nhà Hồ.
Câu 9. Bộ luật nào dưới đây được ban hành dưới thời Nguyễn?

A. Hình thư.                 B. Hình luật.             C. Luật Hồng Đức.          D. Luật Gia Long.

Câu 10. Các dân tộc Kinh, Mường, Thổ, Chứt thuộc nhóm ngôn ngữ nào dưới đây?

A. Việt - Mường.         B. Môn - Khơme.        C. Mông, Dao.              D. Tày - Thái.

Câu 11. Đồ ăn, thức uống cơ bản của người Kinh ở miền Bắc Việt Nam là

A. cơm tẻ, nước chè.        



  B. mèn mén, rượu cần.       

C. cơm nếp, nước vối.       



  D. xôi, ngô, rượu đoác.

Câu 12. Chợ trên sông là hình thức họp chợ tồn tại chủ yếu ở khu vực

A. Bắc Bộ.                   B. Nam Bộ.                C. Tây Nguyên.             D. Trung Bộ.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng - sai (4,0 điểm)

 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Văn học chữ Hán phát triển mạnh, đạt nhiều thành tựu rực rỡ với nhiều tác phẩm tiêu biểu: Chiếu dời đô (Lý Thái Tổ), Nam quốc sơn hà (khuyết danh), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi),... Nội dung chủ yếu thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. 

                                                                  (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 75)

a) Nam quốc sơn hà là tác phẩm thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

b) Chiếu dời đô là tác phẩm văn học chữ Hán ra đời vào thế kỉ XIII.

c) Bình Ngô đại cáo là tài liệu có giá trị lớn về lịch sử, văn học và tư tưởng.

d) Hịch tướng sĩ là tác phẩm thể hiện rõ tư tưởng quân sự phụ tử chi binh.

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Những người đỗ tiến sĩ trở lên được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, gọi là Bia Tiến sĩ.

                                                                     (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 75)

a) Được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám là niềm vinh dự đối với sĩ tử khi đỗ đạt.

b) Lệ xướng danh và khắc tên các tiến sĩ vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám có từ thời Lý.

c) Bia tiến sĩ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu thế giới.

d) Thời Lý,  Văn Miếu là nơi thờ Khổng tử và các bậc hiền tài của Nho giáo.

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Sinh sống ở vùng địa hình cao, dốc, làm ruộng bậc thang là cách thích ứng với tự nhiên của các dân tộc thiểu số ở một số tỉnh miền núi phía bắc. Trên vùng núi cao ở Sa Pa (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì (Hà Giang), các dân tộc Nùng, Dao, Mông, La Chí,…đã tạo nên những cánh đồng ruộng bậc thang rộng hàng nghìn héc – ta, được ví như “bức tranh phong cảnh khổng lồ” hay “những mặt thang nối mặt đất với bầu trời”.

                                                                     (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 82)

a) Ruộng bậc thang xuất hiện phổ biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc, chủ yếu trồng các loại cây lương thực như ngô, khoai, sắn.

b) Ruộng bậc thang là hình thức canh tác độc đáo của dân tộc Kinh và một số dân tộc thiểu số ở khu vực phía Bắc nước ta.

c) Ruộng bậc thang chỉ xuất hiện ở các vùng có địa hình cao, dốc chứ không xuất hiện ở khu vực đồng bằng.

d) Việc phát triển ruộng bậc thang ở các tỉnh miền núi phía bắc vừa phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, vừa phục vụ cho hoạt động du lịch.

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng trong tính thống nhất của nền văn hoá Việt Nam. Bản sắc văn hoá của các dân tộc được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc, điều đó đã tạo nên những sắc thái văn hoá riêng của từng dân tộc. Sự thống nhất trong đa dạng là đặc điểm của nền văn hoá cộng đồng các dân tộc ở nước ta.

                                                           (Trích Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trang 12)

a) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam phong phú, đa dạng.

b) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc nước ta không có bản sắc văn hóa đặc trưng của từng dân tộc.

c) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam không có sự thống nhất.
d) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng.
PHẦN III. Tự luận: (3,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

     Kể tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt được lưu giữ, bảo tồn đến ngày nay. Nêu khái quát giá trị thực tiễn của các công trình kiến trúc đó.
Câu 2. (1,0 điểm)

    Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 8 đến 10 dòng) giới thiệu về một lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam mà em yêu thích.

----- HẾT -----


MÃ ĐỀ 604                                

	

	
	


 PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của các nghề thủ công đối với đời sống kinh tế - xã hội của người Kinh?

A. Đáp ứng nhu cầu của người dân.          
      B. Tạo ra nguồn hàng hóa xuất khẩu.

C. Đem lại việc làm cho người dân.          
      D. Là động lực chính phát triển kinh tế.
Câu 2. Dân tộc nào sau đây không phải là dân tộc thiểu số ở Việt Nam?

A. Si La.              
    B. La Ha.                           C. Kinh.              
 D. Cơ Ho.

Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm về đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam?

A. Có tính thống nhất trong đa dạng.                   

B. Không tiếp thu yếu tố bên ngoài.

C. Không có sự giao thoa giữa các tộc người.     

D. Đều lấy Phật giáo là tôn giáo chủ đạo.
Câu 4. Một trong những tác phẩm văn học chữ Nôm tiêu biểu của Nguyễn Du là

A. Lục Vân Tiên.         B. Truyện Kiều.       C. Quốc âm thi tập.       D. Chinh phụ ngâm.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt?

A. Khẳng định tinh thần quật khởi và sức lao động sáng tạo bền bỉ của nhân dân.

B. Chứng tỏ nền văn hóa du nhập hoàn toàn chi phối nền văn hóa truyền thống.

C. Chứng minh sự phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực trong các thời kì lịch sử.

D. Tạo nên sức mạnh dân tộc trong những cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc.
Câu 6. Các dân tộc Khơme, Ba Na, Xơ Đăng,… thuộc nhóm ngôn ngữ nào dưới đây?

A. Việt - Mường.         B. Môn - Khơme.           C. Mông, Dao.              D. Tày - Thái.

Câu 7. Từ thế kỉ XI - XV, văn minh Đại Việt

A. bước đầu được định hình.                                B. phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

C. có sự giao lưu với văn minh phương Tây.       D. có những dấu hiệu trì trệ và lạc hậu.

Câu 8. Trung tâm chính trị - văn hóa và đô thị lớn nhất Đại Việt trong các thế kỷ X-XV là

A. Phố Hiến.                  B. Thanh Hà.                 C. Thăng Long.               D. Hội An.

Câu 9. Bộ luật nào sau đây được xem là bộ luật tiến bộ nhất thời kì phong kiến Việt Nam?

A. Luật Gia Long.         B. Luật Hồng Đức.          C. Hình luật.              D. Hình thư.

Câu 10. “Lễ Tịch điền” được các vua thời Tiền Lê và Lý tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích

A. sản xuất nông nghiệp.               


B. sản xuất thủ công nghiệp.

C. bảo vệ, tôn tạo đê điều.             


D. sự phát triển của giáo dục.
Câu 11. Nguồn lương thực chính của các dân tộc ở Việt Nam là

A. thịt, cá.                 B. rau, củ.          
    
  C. cá, rau.                       D. lúa, ngô.

Câu 12. Các dân tộc ở vùng cao như Mông, Dao, Tày, Nùng chủ yếu trao đổi, buôn bán sản phẩm thông qua

A. chợ nổi.            B. chợ trên sông.              C. chợ phiên.              
D. siêu thị.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng - sai (4,0 điểm)

 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Nhà nước  thực hiện nhiều chính sách quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp: đắp đê, tổ chức khai hoang, ban hành phép “quân điền”. thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”, miễn giảm thuế, nghiêm cấm giết trâu bò,…Trong triều đình cũng hình thành những chức quan quản lí, giám sát như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ, và để  khuyến khích sản xuất nông nghiệp các hoàng đế thường thực hiện nghi lễ Tịch điền vào mùa xuân. Những chính sách của nhà nước đã góp phần tạo điều kiện cho nông dân có ruộng đất canh tác.                                                                  

                                                                         (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 71)

a) Chính sách quân điền là lấy ruộng đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

b) Nghi lễ Tịch điền sớm nhất do vua Lê Hoàn thực hiện tại Núi Đọi (Duy Tiên, Hà Nam) năm 987.

c) Những chính sách của nhà nước góp phần tách thủ công nghiệp ra khỏi ngành nông nghiệp.

d) Hà đê sứ là chức quan do nhà Trần lập ra để quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều.

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Những người đỗ tiến sĩ trở lên được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, gọi là Bia Tiến sĩ.

                                                                     (SGK Lịch sử 10, bộ Cánh Diều, trang 75)

a) Được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám là niềm vinh dự đối với sĩ tử khi đỗ đạt.

b) Lệ xướng danh và khắc tên các tiến sĩ vào bia đá ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám có từ thời Lý.

c) Bia tiến sĩ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu thế giới.

d) Thời Lý,  Văn Miếu là nơi thờ Khổng tử và các bậc hiền tài của Nho giáo.

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Cồng chiêng là loại nhạc khí bằng hợp kim đồng, được sử dụng trong các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, tết,...Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO ghi danh là kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chủ nhân của  Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là các dân tộc sinh sống ở khu vực Tây Nguyên: Ba Na, Xơ Đăng, Mnông, Cơ Ho, Ê Đê,...”

                                                                      (SGK Lịch sử 10, sách Cánh diều, trang 89)

a) Đoạn trích trên cung cấp thông tin về Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. 

b) Đoạn trích trên khẳng định Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa vật thể. 

c) Đoạn trích trên cho biết không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được sử dụng trong sinh hoạt lễ hội. 

d) Chủ nhân của không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là các dân tộc sinh sống  ở khu vực Tây Nguyên. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

Mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng trong tính thống nhất của nền văn hoá Việt Nam. Bản sắc văn hoá của các dân tộc được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc, điều đó đã tạo nên những sắc thái văn hoá riêng của từng dân tộc. Sự thống nhất trong đa dạng là đặc điểm của nền văn hoá cộng đồng các dân tộc ở nước ta.

                                                          (Trích Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trang 12)

a) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam phong phú, đa dạng.

b) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc nước ta không có bản sắc văn hóa đặc trưng của từng dân tộc.

c) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam không có sự thống nhất.
d) Nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng.
PHẦN III. Tự luận: (3,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

     Kể tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt được lưu giữ, bảo tồn đến ngày nay. Nêu khái quát giá trị thực tiễn của các công trình kiến trúc đó.
Câu 2. (1,0 điểm)

    Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 8 đến 10 dòng) giới thiệu về một lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam mà em yêu thích.

----- HẾT –
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